
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
299/GCH, ấp Giồng Chuối, Xã An Đức, Huyện Ba Tri, Tỉnh Bến Tre, Việt Nam

25/09/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ARTEMIA BAIKAL

1301060653

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Thiết kế phác thảo công trình, thiết kế kỹ thuật và 
dịch vụ tư vấn cho các dự án liên quan đến kỹ thuật dân dụng

7110

2. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: Tư vấn, hướng dẫn kỹ thuật nuôi trồng thủy sản

7490

3. Xây dựng công trình công ích khác 4229

4. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

5. Nuôi trồng thuỷ sản biển 0321

6. Nuôi trồng thuỷ sản nội địa 0322

7. Phá dỡ 4311

8. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

9. Lắp đặt hệ thống điện 4321

10. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia 
súc, gia cầm và thủy sản

4620(Chính)

11. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Kinh doanh thuốc thú y thủy sản; Bán buôn hóa chất 
phục vụ ngành nuôi trồng thủy sản

4669

12. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

13. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

14. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

15. Xây dựng nhà không để ở 4102

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ARTEMIA 
BAIKAL
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài:  ARTEMIA BAIKAL EXPORT IMPORT 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt:  ARTEMIA BAIKAL CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0858687879
Email:

Fax:
Website:
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2.000.000.000 VNĐ

16. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

17. Xây dựng công trình thủy 4291

18. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

19. Chuẩn bị mặt bằng 4312

20. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

21. Bốc xếp hàng hóa 5224

22. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

23. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống chiếm tỷ trọng 
lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp, cửa hàng tiện lợi, 
siêu thị 

4711

24. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

25. Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản 1080

26. Bán buôn thực phẩm 4632

27. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

28. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

29. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

30. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

31. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

32. Xây dựng công trình điện 4221

33. Xây dựng công trình đường bộ 4212

34. Xây dựng nhà để ở 4101

35. Ghi chú: Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của 
pháp luật về đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường và điều kiện 
kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 186968364

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 154B1, khối 3, Phường Quang Trung, Thành phố 
Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Đường tỉnh lộ 885, Ấp Tân Bình, Xã Tân Thủy, Huyện Ba Tri, Tỉnh Bến 
Tre, Việt Nam

LƯƠNG ĐỨC THÁI Nam
01/05/1975 Kinh Việt Nam

15/01/2008 Công an tỉnh Nghệ An

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bến Tre

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       186968364
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 154B1, khối 3, Phường Quang Trung, Thành phố 
Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Đường tỉnh lộ 885, Ấp Tân Bình, Xã Tân Thủy, Huyện Ba Tri, Tỉnh Bến 
Tre, Việt Nam

Họ và tên:   LƯƠNG ĐỨC THÁI Nam

01/05/1975 Kinh Việt Nam

15/01/2008 Công an tỉnh Nghệ An

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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